TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
LỊCH  HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA  NĂM HỌC 2017- 2018
	THỨ
	BUỔI 
	TIẾNG ANH
30’
	MÚA
60’
	VẼ
60’
	VÕ
60’
	CHG
60’
	ĐÀN
60’
	THÁP TN
60’
	KISDMART
60’
	READY
30’
	TVĐ
20’

	
	
	Lap 1
	Lap 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
S
	Ca1:  C1
Ca2:  B1
Ca 3: A1
	
		
	
	
	
	Ca 1: A1,5 
T. Trang
Ca2: B1,2,3
Vũ Loan
	Ca1: MGB
X. Quỳnh
Ca2:  A 4 
Lệ Hằng
	Ca1: C2
Ca2: C3
	
	

	
	
C
	Ca 2: C2
Ca 3: B2
Ca 4: A2
	Ca 2: C5
Ca 3: B5
Ca 4: A5
	
	Ca 1: A1,2
( Nhàn)
Ca2: A3
Tạ Vân
	
	
	Ca1: B4,5
Đới Trang
Ca2: C1,2,3
Giáng Ngọc

	
	
Ca2: C4
	
	

	
3
	
S
	Ca 1: C3
Ca 2: B3
Ca3:  A3
	

	Ca1: A3,4
(Tạ Vân) 
Ca2: A1,2,5 
( Hg Trang)
	
	Ca1: C2,4,5
Quỳnh Anh
Ca2: C1,3
Đào
	
	
	Ca1: B1,5
Hà Trang 
Ca1: A2,5
Chinh
Ca2: B3
Vũ Loan
Ca2: B4,2
Cẩm Nhung
	Ca1: C1
Ca2: C5

	
	

	
	
C
	Ca 2: C4
Ca 3: B4
Ca 4: A4
	Ca 2: C2
Ca 3: B2
Ca 4: A2
	
	Ca1: A4,5
Chinh
Ca2: C1,4,5
Hn Trang
	
	
	
	
	
Ca2: A3
	
	

	
4
	
S
	Ca 1: C5
Ca 2: B5
Ca 3: A5
	

	Ca2: MGB
ThuPhương
T  Dương
Học từ 9h
 
	
	Ca1: B3,4
Hường
Ca2: B1,2,5
Hà Trang
	Ca1: A1 
T. Trang
Ca2: A4
Hg Nga
Ca 2: A2
Nhàn

	
	
	Ca1: B2
Ca2: B3

	
	Ca1: D1
Ca2: D2
Ca3: D3

	
	
C
	Ca2:  C1
Ca3:  B1
Ca 4: A1
	Ca 2: A4
Ca 3: B4 Ca 4: C4
	
	
	
	Ca2: C1
Hn Trang
	
	Ca1:A1
Hg Trang
Ca2:A3
T. Quỳnh
	
Ca2: B5

	
	







	THỨ
	BUỔI 
	TIẾNG ANH
30’
	MÚA
60’
	VẼ
60’
	VÕ
60’
	CHG
60’
	ĐÀN
60’
	THÁP TN
60’
	KISDMART
60’
	READY
30’
	TVĐ
20’

	
	
	Lap 1
	Lap 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
5
	
S
	Ca 1: C2
Ca 2: B2
Ca 3: A2
	

	
	
	Ca1: A1,2,3
T. Quỳnh
Ca2: A4,5
Lệ Hằng
	Ca1:  B3,4,5
Vũ Loan
Ca 2:   B1,2
Thư
	
	Tuần cuối học bù
	Ca1: B1
Ca2: B4
	Ca1: D1
Ca2: D1
Ca3: D2
Ca4: D2
( Bát đầu từ  8h30)

	

	
	
C
	Ca 2: C3
Ca 3: B3
Ca4:  A3
	Ca 2: A1
Ca 3: B1
Ca 4:  C1
	
	Ca 1: B4,5
Hợi
Ca2: C2,3
Thùy Dương
	
	
	
	
	
Ca2: A5
	Ca1: D3
Ca2: D3
( Bắt đầu từ 2h30)
	

	
6
	
S
	Ca 1: C4
Ca 2: B4
Ca 3: A4
	

	Ca1:B3,4,5
Cẩm Nhung
Ca2: B1,2
Hồng Thúy
	
	
	Ca1:  C2,,3
Tg Vân, Đào 
Ca 2:  A3,5
Đoàn Loan
Ca 2:  C4,5
Q. Anh
	
	
	Ca1: A1
Ca2: A2
	
	Ca1: D2
Ca2: D3
Ca3: D1

	
	
C
	Ca 2: C5
Ca 3: B5
Ca 4: A5
	Ca 2: C3
Ca 3: B3 Ca4:  A3
	

	Ca1: B1,2,3
Hà Lương
	
	
	Ca 1: A2,3,4
Lan Anh
Ca 2: C4,5
Ngọc Linh
	
	
Ca2: A4
	Ca 1:  MGN 
Hường
Ca 2: MGL 
Hồng Nga
Ca3: C1,4,5
 Phương Thảo 
Ca4: C2,3
Tường Vân
	


* Lưu ý:  
	- Đối với môn Võ, Vẽ, Múa, Đàn, CHG, Kidsmart, Tháp tài năng 60 phút/2 tiết/buổi.

	Sáng
	Ca 1: 9h00- 10h00
	Ca 2:10h00- 11h00
	
	

	
	Chiều  
	Ca 1: 2h00 – 3h00
	Ca 2: 3h00 – 4h00
	
	

	- Đối với Tiếng Anh, Ready, 30 phút/1tiết/buổi.
	Sáng
	Ca 1: 9h00 – 9h30
	Ca 2: 9h30 – 10h
	Ca 3: 10h – 10h30
	Ca 4: 10h30- 11h00

	
	Chiều
	Ca 1: 2h00 – 2h30
	Ca 2: 2h30 – 3h00
	Ca 3: 3h00 – 3h30
	Ca 4: 3h30 – 4h00

	- Đối với môn: TVĐ: 20 phút/1tiết/buổi:
	Sáng
	Ca 1: 8h40 – 9h00
	Ca 2: 9h00 – 9h20
	Ca 3: 9h20 - 9h40
	 Ca 4: 9h40- 10h20



	
	TM. BGH
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